
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C 1234 1234

Cung Cấp điện S

Đặng Kim Hiểu C 1234 1234

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh

PLC cơ bản S 123 123 123 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 123 123 123

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9

Tuần 46 (8/11 - 14/11/2021) Tuần 47 (15/11 - 20/11/2021)

Thứ Thứ

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Cung Cấp điện S

Đặng Kim Hiểu C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh 123

PLC cơ bản S 123 123 123 1234 1234 123 123 123 1234 1234

Huỳnh Thiện Trứ C 123 123 123 123 123

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9

Tuần 48 (22/11 - 27/11/2021) Tuần 49 (29/11 - 04/12/2021)

Thứ Thứ

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S 1234 1234

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S 123 123

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh 123 123

Điện tử công suất S 123 123 1234 1234

Nguyễn Ngọc Khối C 123 123

Kỹ Thuật lắp dặt điện 123

Lê Thanh Hùng 123 123

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S 23

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9

Tuần 50 (06/12 - 11/12/2021) Tuần 51 (13/12 - 18/12/2021)

Thứ Thứ

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S 123 123 123

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh 123 123

Điện tử công suất S 123 1234

Nguyễn Ngọc Khối C 123

Kỹ Thuật lắp dặt điện 123 123

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Thứ ThứBuổi

Tuần 52 (20/12 - 25/12/2021) Tuần 1 (27/12 - 01/01/2022)

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh

Điện tử công suất S

Nguyễn Ngọc Khối C

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S 23

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 2 (03/01 - 08/01/2022) Tuần 3 (10/01 - 15/01/2022)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh

Điện tử công suất S

Nguyễn Ngọc Khối C

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nghỉ tết

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần 4 (17/01 - 22/01/2022) Tuần 5 (24/01 - 29/01/2022)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh

Điện tử công suất S

Nguyễn Ngọc Khối C

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Buổi

Tuần  6 (31/01 - 05/02/2022) Tuần 7 (07/02 - 12/02/2022)

Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Nghỉ tết

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Sỉ số: 9

Dự phòng



T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

Điện tử cơ bản 

Huỳnh Thiện Trứ

Kỹ thuật cảm biến S

Nguyễn Ngọc Khối C

Điều Khiển điện khí nén S

Võ Văn Thắng C

Trang bị điện 2

Nguyễn Thị Lan Anh

Điện tử công suất S

Nguyễn Ngọc Khối C

Kỹ Thuật lắp dặt điện 

Lê Thanh Hùng

Sinh hoạt chủ nhiệm/ CVHT S

Học và tên GVCN/CVHT C

Ghi chú:…………………………………………………………………

Nhà riêng/Cơ 

quan
45 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Ghi chú: Xếp 3 mô đun của học kỳ II lên trước là mô đun Điều khiển điện khí nén, mô đun Điện tử công suất

Nhà riêng Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 202…

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Ôn thi Thi, chấm thi75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 60 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Nhà riêng 75 Google meet
laptop hoặc 

smart phone

Hình thức giảng dạy: Trực tuyến

Chủ nhiệm/Cố vấn học tập: Lê Văn Trung Khóa: 15 Sỉ số: 9

Môn học/ Môđun
Địa điểm bố trí 

giảng dạy

Số giờ 

giảng 

dạy/tổng 

giờ

Ứng dụng sử 

dụng giảng 

dạy

Điều kiện về 

thiết bị giảng 

dạy

Buổi

Tuần  8 (14/02 - 19/02/2022) Tuần 9 và tuần 10 (21/02 - 05/03/2022)

Thứ Thứ

Nhà riêng/Cơ 

quan
60 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online
75 Google meet

laptop hoặc 

smart phone

Phòng học 

Online

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ  I - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp điện công nghiệp K15 (Ngã Bảy)
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